
LÒ VI SÓNG KẾT HỢP NƯỚNG ÂM TỦ 
BUILT-IN MICROWAVE OVEN

HM-B38A

3W

ARRANTY

YEARS

300
SERIES

            
60
CM

Đặc tính sản phẩm / Performance

 • 5 cấp độ năng lượng vi sóng
 • 3 chương trình kết hợp tự động 
 • 2 chương trình rã đông 
 • Dung tích: 25 lít 
 • Điều khiển bằng nút bấm và màn hình LED 
 • Đồng hồ điện tử có chức năng hẹn giờ 
 • Đèn bên trong lò 
 • Phụ kiện đi kèm: 1 đĩa thủy tinh, 1 vỉ nướng

 • 5 microwave power levels
 • 3 automatic combine programs 
 • 2 defrost programs 
 • Capacity: 25 liters 
 • Button control and LED display 
 • Electronic clock with timer 
 • Interior light 
 • Accessories included: 1 glass plate, 1 grid

Chức năng an toàn / Safety functions

 • Khóa trẻ em

 • Child lock

Thông tin kỹ thuật  / Technical information

 • Tổng công suất: 1,45 kW 
 • Kích thước sản phẩm: 594R x 388C x 410S mm 
 • Kích thước hộc tủ:  560R x 380C x 500S mm

 • Total connected load: 1.45 kW 
 • Appliance dimensions: 594W x 388H x 410D mm 
 • Cut-out dimensions: 560W x 380H x 500D mm

Art.No.: 535.34.000

LÒ VI SÓNG KẾT HỢP NƯỚNG ÂM TỦ 
BUILT-IN MICROWAVE OVEN

HM-B38D

3W

ARRANTY

YEARS

700
SERIES

          
60
CM

Đặc tính sản phẩm / Performance

 • Dung tích: 25 lít
 • 5 cấp độ năng lượng vi sóng
 • 3 chương trình kết hợp vi sóng
 • 2 chương trình rã đông theo khối lượng hoặc thời gian
 • Chế độ nướng đối lưu
 • Đồng hồ điện tử
 • Phụ kiện đi kèm: 1 đĩa thủy tinh, 1 vỉ nướng

 • Capacity: 25 liters
 • 5 Microwave power levels
 • 3 combination modes with microwave
 • 2 defrost programs (by weight / by time)
 • Convection mode
 • Electronic clock
 • Accessories included: 1 glass plate, 1 grid

Chức năng an toàn / Safety functions

 • Khóa trẻ em

 • Child lock

Thông tin kỹ thuật  / Technical information

 • Công suất vi sóng đầu vào/ đầu ra: 1450/ 900W
 • Tổng công suất nướng: 1000 W
 • Kích thước sản phẩm: 595R x 388C x 400S mm
 • Kích thước hộc tủ: 560-568R x 380-382C x min 500S mm

 • Microwave power input/ output: 1450/ 900W
 • Grill power: 1000W
 • Appliance dimensions: 595W x 388H x 400D mm
 • Cut-out dimensions: 560-568W x 380-382H x min 500D mm

Art.No.: 538.31.200
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www.hafele-vn.com


